
CC05 PK CC K. KB K. Ngoại BV1 K. Lây K. Nội K. Nhi K. XQ K. XN CNTT K. Dược V. phí

P. Khám P.Khám 2 Nội-Hs Nhi-Lây Ngoại Sản CĐHA ĐT:107 ĐT:115 ĐT:116 ĐT: 101 ĐT:102 ĐT:106 ĐT:112 ĐT:127 ĐT:104 ĐT:128 C. viện CC-05

2 16/1 BS L.ANH THÙY LINH DUNG ĐẠM HUY CAO MINH DŨNG QUỲNH XUÂN LAN2 CHÍNH THẢO NGÂN NHỚ PHƯƠNG NGỌC HUẾ TRIỀU AN DUNG HÀ LƯỢNG PHONG

3 17/1 BS THỦY HẠNH HẰNG VƯƠNG VIỆT  MY CẦU LINH HÙNG CHƯƠNG HUẾ
HUỆ  

P.HUYỀN
NGẤN NHUNG THU L.ANH N.THỦY NHÂN K.HẢI M.GIÁP THƠM UYÊN THANH MÙI LƯỢNG

4 18/1 BS NINH THẮNG NGA BÌNH CHÌU HUY HUỆ SƠN THĂNG NAM
HƯƠNG 

V.HUYỀN
HỢP HẰNG NGUYỆT NHỚ V.PHÚ TRANG PHƯỢNG GIANG DINH HUYỀN HIÊN PHONG MÙI

5 19/1 BS THỦY HUY TRUNG LOAN
GIANG  

TÙNG
LINH ĐÀO VÂN QUANG THẢO

LAN 

CHUNG
QUANG THỊ THẢO L.ANH PHƯƠNG LIỄU HẰNG VIỆT TRANG P.THU CANH LƯỢNG PHONG

6 20/1 (29.12) BS L.ANH TOÁN HẰNG VƯƠNG VIỆT  MY TOÀN V.LINH TRANG DŨNG QUỲNH YẾN THU LIÊN NGÂN NHUNG NHỚ N.THỦY TUYẾT HUẾ TRIỀU HẢI QUYỀN P.THU UYÊN MÙI LƯỢNG

T7 21/1  (30/12) BS THỦY THÙY LINH DUNG ĐẠM DƯƠNG CAO MINH CHƯƠNG HUẾ KHÔI TƯƠI LAN THU HẰNG L.ANH V.PHÚ NGỌC K.HẢI M.GIÁP TÂM CƯỜNG THẮNG HÀ PHONG MÙI

CN 22/1 (1/1) BS NINH T.ANH THỨC THANH CHÌU CẦU ĐÀO HÙNG THĂNG NAM XUÂN LAN2 CHÍNH NGUYỆT THỊ NHỚ PHƯƠNG NHÂN PHƯỢNG GIANG HẠ HƯNG DUNG THANH LƯỢNG PHONG

2 23/1 (2/1) BS L.ANH HẠNH CƯỜNG BÌNH
GIANG  

TÙNG
LINH HUỆ SƠN QUANG THẢO

HUỆ  

P.HUYỀN
NGẤN THẢO NGÂN L.ANH N.THỦY TRANG HẰNG VIỆT DUNG QUYỀN UYÊN CANH MÙI LƯỢNG

3 24/1  (3/1) BS THỦY THẮNG NGA LOAN VIỆT  MY TOÀN N.LINH KHÁI DŨNG QUỲNH 
HƯƠNG 

V.HUYỀN
HỢP NHUNG THU NHỚ V.PHÚ LIỄU HUẾ TRIỀU AN CƯỜNG HUYỀN HIÊN PHONG MÙI

4 25/1  (4/1) BS NINH HUY TRUNG THANH ĐẠM CẦU V.LINH TRANG CHƯƠNG HUẾ
LAN 

CHUNG
QUANG HẰNG NGUYỆT L.ANH PHƯƠNG TUYẾT K.HẢI M.GIÁP THƠM HƯNG N.THU UYÊN LƯỢNG PHONG

5 26/1 (5/1) BS L.ANH TOÁN HẰNG DUNG CHÌU LINH CAO VÂN THĂNG NAM YẾN THU LAN THỊ THẢO NHỚ N.THỦY NGỌC PHƯỢNG GIANG DINH QUYỀN P.THU HÀ MÙI LƯỢNG

6 27/1 BS THỦY THÙY LINH VƯƠNG
GIANG  

TÙNG
HUY N.LINH SƠN QUANG THẢO KHÔI TƯƠI LIÊN NGÂN NHUNG L.ANH V.PHÚ NHÂN HẰNG VIỆT TRANG N.THU THANH PHONG MÙI

7 28/1 BS NINH T.ANH THỨC BÌNH VIỆT  MY CẦU HUỆ HÙNG DŨNG QUỲNH LINH XUÂN CHÍNH FRI HẰNG NHỚ PHƯƠNG TRANG HUẾ TRIỀU HẢI DUNG HIÊN LƯỢNG PHONG

CN 29/1 BS L.ANH HẠNH NGA LOAN ĐẠM TOÀN ĐÀO VÂN CHƯƠNG HUẾ
HUỆ  

P.HUYỀN
NGẤN NGUYỆT THỊ L.ANH N.THỦY LIỄU K.HẢI M.GIÁP TÂM UYÊN CANH MÙI LƯỢNG

2 30/1 BS NINH THẮNG TRUNG THANH CHÌU HUY V.LINH TRANG THĂNG NAM
HƯƠNG 

V.HUYỀN
HỢP THẢO NGÂN NHỚ V.PHÚ TUYẾT PHƯỢNG GIANG HẠ HUYỀN UYÊN PHONG MÙI

Trực thường trú:

* Nhà đại thể:    - Thành - DĐ: 01654347001

* Hấp đồ CNK:  - ĐD Ngọc- 0378.577.460

Trực lái xe

* Ngoại: - Bs Dương - Bs Cầu - Bs Huy -Bs Toàn

* Mắt:  Bs Hạnh; * RHM KTV Yến               

* CNTT:    - KS Cường - KS Quyền - KS Hưng

ĐT:110

* Gây mê: -Bs Đạm - Bs Bình - Bs Thanh

Ngày
BS TRỰC CHUNG

*Điện nước:                 

K.KSNK: Thay đồ vải cho BN vào các ngày 

thứ 2,4,6. 

Riêng Thứ  () thay đồ vải cho BN, không thay 

ngày Thứ  ()

LÃNH ĐẠO

 

Thứ

Khoa sản

Từ ngày 16/01/2023 đến ngày 30/01/2023

BẢNG PHÂN TRỰC TẾT  2023

* Điện nước: - Ds Linh - Dung  - Lương  

 * TMH: (16- 22/1: Bs T.Anh) - (23/1-30/1 Bs Toán)
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